
UBND huyện Phong Thổ

Biểu mẫu số 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  NĂM 2023 VÀ  ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 583/BC-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ) 

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục công trình, dự án
Địa

điểm
XD

Năng
lực

thiết kế

Thời gian
KC-HT
theo QĐ
đầu tư

Quyết định đầu tư

Dự toán
sau đấu
thầu, chỉ

thẩu

Giải
ngân từ
KC đến
hết kế
hoạch
năm
2020

Kế hoạch đầu tư trung hạn giai
đoạn 2021-2025

Lũy kế
vốn đã
bố trí

đến hết
năm
2022

Năm 2023 Khối lượng thực hiện

Lũy kế
vốn đã bố

trí đến
hết Kế
hoạch

năm 2023

Nhu cầu vốn còn lại sau
năm 2023

Đăng ký
kế

hoạch
vốn

NSTW
năm
2024

Năm
hoàn

thành dự
án theo
thực tế

Ghi
chúSố QĐ đầu

tư (Ngày
tháng năm
ban hành)

Tổng số

Tr đó:

Tổng số

Tr đó:

Kế
hoạch

Giải
ngân từ
1/1/2022
đến thời

điểm
báo cáo

Ước giải
ngân từ
01/01/20
22 đến

31/01/20
24

Lũy kế
từ khởi

công
đến

10/10/20
23

Trong đó thực
hiện riêng năm

2023:

Tổng số

Tr đó:

NSTW NS
ĐP

Các
nguồn

vốn
khác

NSTW NSĐP

Thực
hiện đến

thời
điểm

bảo cáo

Ước
thực

hiện đến
31/12/20

23

NSTW NSĐP

TỔNG SỐ 197.000 197.000 - - 192.972 - 147.000 147.000 - 75.900 29.492 4.529 28.467 70.506 15.499 51.521 105.392 91.608 91.608 - 41.608

A Vốn NSTW phân theo tiêu chí
định mức 180.000 180.000 - - 175.972 - 130.000 130.000 - 64.100 24.292 2.799 24.292 57.715 11.954 44.792 88.392 91.608 91.608 - 41.608

I Lĩnh vực giao thông 180.000 180.000 - - 175.972 - 130.000 130.000 - 64.100 24.292 2.799 24.292 57.715 11.954 44.792 88.392 91.608 91.608 - 41.608

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm
2024 80.000 80.000 - - 80.000 - 80.000 80.000 - 64.100 9.500 - 9.500 54.916 9.155 30.000 73.600 6.400 6.400 - 6.400

Nâng cấp đường Mồ Sì San - Sì
Lờ Lầu huyện Phong Thổ

Xã Mồ
Sì San -
Sì Lờ
Lầu

20 km
2021-
2024

1027/06.08.
2021

80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 64.100 9.500 9.500 54.916 9.155 30.000 73.600 6.400 6.400 6.400 2024

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024 100.000 100.000 - - 95.972 - 50.000 50.000 - - 14.792 2.799 14.792 2.799 2.799 14.792 14.792 85.208 85.208 - 35.208

Đường giao thông từ trung tâm
huyện Phong Thổ đến cầu Phiêng
Đanh huyện Phong Thổ

Thị trấn
Phong
Thổ

6,5 km
2023-
2026

1577/02.12.
2022

100.000 100.000 95.972 50.000 50.000 14.792 2.799 14.792 2.799 2.799 14.792 14.792 85.208 85.208 35.208 2026

4 Dự án khởi công mới năm 2024
(nếu có)

B

Các dự án thuộc đề án ổn định
dân cư, phát triển kinh tế - xã
hội vùng tái định cư thủy điện
Sơn La (trên địa bàn tỉnh Lai
Châu) tại Quyết định 666/QĐ-
TTg ngày 31/5/2018

17.000 17.000 - - 17.000 - 17.000 17.000 - 11.800 5.200 1.730 4.175 12.791 3.545 6.729 17.000 - - - -

I Lĩnh vực giao thông 14.000 14.000 - - 14.000 - 14.000 14.000 - 9.800 4.200 1.289 3.597 10.351 2.502 5.549 14.000 - - - -
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1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

14.000 14.000 - - 14.000 - 14.000 14.000 - 9.800 4.200 1.289 3.597 10.351 2.502 5.549 14.000 - - - -

Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các
công trình giao thông thuộc các
khu, điểm TĐC các xã: Căn Co,
Lùng Thàng, Pa Khóa, Noong
Hẻo, Nậm Cuổi huyện Sìn Hồ; các
xã Lê Lợi, Nậm Hàng, Nậm Manh
huyện Nậm Nhùn; Thị trấn Tam
Đường, huyện Tam Đường; Thị
trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu.

2021-
2024

1281/01.10.
2021

-

Dự án đầu tư trên địa bàn huyện
Phong Thổ

Thị trấn
Phong
Thổ

3,587
km

2021-
2024

1281/01.10.
2021

14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 9.800 4.200 1.289 3.597 10.351 2.502 5.549 14.000 2023

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm
2024

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024

4 Dự án khởi công mới năm 2024
(nếu có)

II
Lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm

nghiệp, Diêm nghiệp, Thủy lợi
và Thủy sản

3.000 3.000 - - 3.000 - 3.000 3.000 - 2.000 1.000 441 578 2.441 1.043 1.180 3.000 - - - -

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

3.000 3.000 - - 3.000 - 3.000 3.000 - 2.000 1.000 441 578 2.441 1.043 1.180 3.000 - - - -

Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các
công trình thủy lợi, nước sinh hoạt
thuộc các khu, điểm TĐC các xã:
Nậm Hăn, Nậm Mạ, Pa Khóa,
Nậm Cha, Nậm Tăm, Tủa Sin Chải
huyện Sìn Hồ; các xã: Nậm Manh,
Nậm Hàng, Lê Lợi huyện Nậm
Nhùn Thị trấn Phong Thổ huyện
Phong Thổ

2021-
2024

1282/01.10.
2021

TT Danh mục công trình, dự án
Địa

điểm
XD

Năng
lực

thiết kế

Thời gian
KC-HT
theo QĐ
đầu tư

Quyết định đầu tư

Dự toán
sau đấu
thầu, chỉ

thẩu

Giải
ngân từ
KC đến
hết kế
hoạch
năm
2020

Kế hoạch đầu tư trung hạn giai
đoạn 2021-2025

Lũy kế
vốn đã
bố trí

đến hết
năm
2022

Năm 2023 Khối lượng thực hiện

Lũy kế
vốn đã bố

trí đến
hết Kế
hoạch

năm 2023

Nhu cầu vốn còn lại sau
năm 2023

Đăng ký
kế

hoạch
vốn

NSTW
năm
2024

Năm
hoàn

thành dự
án theo
thực tế

Ghi
chúSố QĐ đầu

tư (Ngày
tháng năm
ban hành)

Tổng số

Tr đó:

Tổng số

Tr đó:

Kế
hoạch

Giải
ngân từ
1/1/2022
đến thời

điểm
báo cáo

Ước giải
ngân từ
01/01/20
22 đến

31/01/20
24

Lũy kế
từ khởi

công
đến

10/10/20
23

Trong đó thực
hiện riêng năm

2023:

Tổng số

Tr đó:

NSTW NS
ĐP

Các
nguồn

vốn
khác

NSTW NSĐP

Thực
hiện đến

thời
điểm

bảo cáo

Ước
thực

hiện đến
31/12/20

23

NSTW NSĐP
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Dự án đầu tư trên địa bàn huyện
Phong Thổ

Thị trấn
Phong
Thổ

L=1261
m kênh

2021-
2024

1282/01.10.
2021

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 1.000 441 578 2.441 1.043 1.180 3.000 2023

TT Danh mục công trình, dự án
Địa

điểm
XD

Năng
lực

thiết kế

Thời gian
KC-HT
theo QĐ
đầu tư

Quyết định đầu tư

Dự toán
sau đấu
thầu, chỉ

thẩu

Giải
ngân từ
KC đến
hết kế
hoạch
năm
2020

Kế hoạch đầu tư trung hạn giai
đoạn 2021-2025

Lũy kế
vốn đã
bố trí

đến hết
năm
2022

Năm 2023 Khối lượng thực hiện

Lũy kế
vốn đã bố

trí đến
hết Kế
hoạch

năm 2023

Nhu cầu vốn còn lại sau
năm 2023

Đăng ký
kế

hoạch
vốn

NSTW
năm
2024

Năm
hoàn

thành dự
án theo
thực tế

Ghi
chúSố QĐ đầu

tư (Ngày
tháng năm
ban hành)

Tổng số

Tr đó:

Tổng số

Tr đó:

Kế
hoạch

Giải
ngân từ
1/1/2022
đến thời

điểm
báo cáo

Ước giải
ngân từ
01/01/20
22 đến

31/01/20
24

Lũy kế
từ khởi

công
đến

10/10/20
23

Trong đó thực
hiện riêng năm

2023:

Tổng số

Tr đó:

NSTW NS
ĐP

Các
nguồn

vốn
khác

NSTW NSĐP

Thực
hiện đến

thời
điểm

bảo cáo

Ước
thực

hiện đến
31/12/20

23

NSTW NSĐP
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Biểu mẫu số 2
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  NĂM 2023 VÀ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 583/BC-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ) 

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục công trình, dự án Địa
điểm XD

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT
theo QĐ
đầu tư

Tổng mức đầu tư được duyệt

Dự toán
sau đấu
thầu, chỉ

thẩu

Lũy kế giải
ngân từ KC
đến hết kế
hoạch năm

2020

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

Lũy kế vốn
đã bố trí
đến hết

năm 2022

Năm 2023 Khối lượng thực hiện

Lũy kế
vốn đã bố
trí đến hết
năm 2023

Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023

Đăng ký kế
hoạch vốn
Cân đối

NSĐP năm
2024

Năm
hoàn
thành
dự án
theo

thực tế

Ghi
chúSố QĐ đầu

tư (Ngày
tháng năm
ban hành)

Tổng số

Tr đó

Tổng số

Tr đó

Kế hoạch

Giải ngân
từ

1/1/2021
đến thời
điểm báo

cáo

Ước giải
ngân từ

01/01/2021
đến

31/01/2024

Lũy kế từ
khởi công

đến
10/10/2023

Trong đó thực hiện
riêng năm 2023:

Tổng số

Tr đó

NSTW NSĐP NSTW

NSĐP Thực hiện
từ

01/01/202
3 đến thời
điểm báo

cáo

Ước thực
hiện đến
31/12/202

3

NST
W

NSĐP

Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
huyện,

thành phố

Ngân
sách
tỉnh

Ngân
sách

huyện,
thành
phố

TỔNG SỐ 689.994 23.000 681.868 650.049 304.275 339.650 23.000 56.934 271.936 369.243 131.909 66.161 131.814 436.411 48.335 165.200 498.837 137.259 - 6.840 130.419 127.993
A Nguồn vốn tỉnh quản lý 383.143 - 383.143 345.716 304.275 41.434 - 41.434 - 312.775 26.101 14.364 26.101 330.712 10.984 25.988 338.876 6.840 - 6.840 - 6.840

A.1 Nguồn vốn XDCB tập trung 383.143 - 383.143 345.716 304.275 41.434 - 41.434 - 312.775 26.101 14.364 26.101 330.712 10.984 25.988 338.876 6.840 - 6.840 - 6.840

I Lĩnh vực giao thông 383.143 - 383.143 345.716 304.275 41.434 - 41.434 - 312.775 26.101 14.364 26.101 330.712 10.984 25.988 338.876 6.840 - 6.840 - 6.840

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

383.143 - 383.143 345.716 304.275 41.434 - 41.434 - 312.775 26.101 14.364 26.101 330.712 10.984 25.988 338.876 6.840 - 6.840 - 6.840

Nâng cấp Đường Nậm Xe - Sin
Suối Hồ

Phong
Thổ

26,7 km
2017-
2023

134/31.10.16 81.743 81.743 81.743 43.443 38.293 38.293 51.943 22.960 11.224 22.960 66.739 10.984 25.988 74.903 6.840 6.840 6.840 2023

Đường Dào San - Sì Lở Lầu
huyện Phong Thổ

Phong
Thổ

43km 2012-
2015

293/20.3.06;
1740/21.11.0
7;2236/31.12
.09;1376/28.

10.10

301.400 301.400 263.973 260.832 3.141 3.141 260.832 3.141 3.141 3.141 263.973 - 263.973 2020

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm
2024

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024

4 Dự án khởi công mới năm 2024

B Nguồn vốn huyện quản lý 306.851 23.000 298.725 304.333 - 298.216 23.000 15.500 271.936 56.468 105.808 51.797 105.714 105.699 37.351 139.212 159.960 130.419 - - 130.419 121.153

B.1 Nguồn vốn cân đối ngân sách
huyện 146.050 15.000 146.050 143.689 - 105.893 15.000 - 103.113 35.311 28.272 23.752 28.272 69.001 13.849 59.649 63.583 45.874 - - 45.874 36.608

I lĩnh vực giáo giục và đào tạo
nghề 57.500 - 57.500 57.110 - 42.813 - - 44.033 15.233 13.380 11.721 13.380 33.548 8.800 22.448 28.613 14.764 - - 14.764 14.764

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

32.000 - 32.000 31.610 - 24.563 - - 25.783 13.483 9.980 8.367 9.980 27.000 5.950 9.918 23.463 1.664 - - 1.664 1.664

XD Phòng học đa chức năng
trường TH Khổng Lào

xã
Khổng

Lào

DTXD
360,9 m2

2021-
2023

4489-
07/12/2020

8.000 8.000 8.000 5.700 5.700 3.200 2.500 2.109 2.500 6.473 2.525 4.052 5.700 - - - 2023

XD Phòng học đa chức năng
trường THCS Thị Trấn

 Thị Trấn
NLH chứ

năng DTXD
524,97m2

2021-
2022

4491-
07/12/2020

5.000 5.000 4.933 4.947 4.947 4.883 64 50 64 4.933 4.947 - - - 2022

Trường mầm non Ma Li Pho
xã  Ma
Li Pho

DTXD
280m2

2021-
2022

4495-
07/12/2020

3.500 3.500 3.343 3.336 3.336 2.200 1.136 1.113 1.136 3.343 404 404 3.336 - - - 2022

Bổ sung cơ sở vật chất trường
TH&THCS số 1 Bản Lang

xã Bản
Lang

DTXD
390,3 m2

2021-
2023

4498-
07/12/2020

9.000 9.000 9.000 5.930 9.000 2.200 3.730 2.545 3.730 5.918 18 3.100 5.930 564 564 564 2023

Nâng cấp, sửa chữa trường Mầm
non xã Hoang Thèn

xã
Hoang
Thèn

DT SC
391,1m2

2022-
2023

 3594-
14/12/2021

3.000 3.000 2.905 2.650 800 800 850 850 850 2.905 1.658 1.538 1.650 1.000 1.000 1.000 2023

Bổ sung phòng học bộ môn và
hạng mục phụ trợ Trường tiểu học
Thị trấn Phong Thổ

Thị trấn
Phong
Thổ

DT SC
459,9 m2

2022-
2023

257-
03/03/2022

2.500 2.500 2.487 1.500 1.500 200 1.300 1.300 1.300 2.487 404 1.500 - - - 2023

Bổ sung cơ sở vật chất trường
PTDTBT tiểu học Huổi Luông
(giai đoạn 1)

 xã Huổi
Luông

SC NHL DT
681,24 m2

2022-
2023

261-
03/03/2022

1.000 1.000 941 500 500 400 400 400 941 941 824 400 100 100 100 2023

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm
2024 18.500 - 18.500 18.500 - 14.250 - - 14.250 1.750 3.000 3.000 3.000 6.194 2.496 11.530 4.750 9.500 - - 9.500 9.500
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Bổ sung cơ sở vật chất trường
PTDTBT tiểu học Hoang Thèn
(giai đoạn 2)

xã
Hoang
Thèn

DTXD
488,38 m2

2022-
2024

 3593-
14/12/2021

10.500 10.500 10.500 7.450 7.450 950 1.600 1.600 1.600 3.080 2.110 7.530 2.550 4.900 4.900 4.900 2024

Bổ sung cơ sở vật chất trường TH
Nậm Xe

xã Nậm
Xe

DTXD 340
m2

2022-
2024

 3595-
14/12/2021

8.000 8.000 8.000 6.800 6.800 800 1.400 1.400 1.400 3.115 386 4.000 2.200 4.600 4.600 4.600 2024

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024 7.000 - 7.000 7.000 - 4.000 - - 4.000 - 400 354 400 354 354 1.000 400 3.600 - - 3.600 3.600

Bổ sung cơ sở, vật chất trường
Mầm non Hoa Ban

TT
Phong
Thổ

Nhà cấp III -
02 tầng;
DTXD:

269,7 m2

2023-
2025

180-
28.2.2023

7.000 7.000 7.000 4.000 4.000 400 354 400 354 354 1.000 400 3.600 3.600 3.600 2025

4 Dự án khởi công mới năm 2024 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II Lĩnh vực văn hóa thông tin 3.450 - 3.450 3.294 - 3.000 - - 3.000 200 300 300 300 794 - - 500 2.500 - - 2.500 1.500

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

950 - 950 794 - 500 - - 500 200 300 300 300 794 - - 500 - - - - -

San gạt + Kè mặt bằng Nhà văn
hóa tổ dân phố Hòa Bình, Thị trấn
Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh
Lai Châu

Thị trấn
Phong
Thổ

DT 334,2
m2

2022-
2022

260-
03/03/2022

950 950 794 500 500 200 300 300 300 794 - 500 - - - 2022

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm
2024

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024

4 Dự án khởi công mới năm 2024 2.500 - 2.500 2.500 - 2.500 - - 2.500 - - - - - - - - 2.500 - - 2.500 1.500

Xây dựng khu vực tổ chức lễ hội
Gầu Tào, xã Dào San

 xã Dào
San

2024-
2025

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.500

III Các hoạt động kinh tế (lĩnh vực
giao thông) 58.900 15.000 58.900 57.512 - 43.280 15.000 - 43.280 18.678 12.892 11.001 12.892 32.353 4.738 23.422 31.570 14.710 - - 14.710 14.710

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

38.400 - 38.400 37.012 - 27.780 - - 27.780 16.166 8.792 8.792 8.792 29.101 3.511 11.422 24.958 2.822 - - 2.822 2.822

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT
liên bản Làng Vây 1 - bản Hoàng
Trù Sào

xã Huổi
Luông

5230,27 m
2021-
2023

4492-
07/12/2020

8.500 8.500 8.500 5.902 5.902 4.312 1.590 1.590 1.590 6.461 95 2.134 5.902 - - - 2023

Đường giao thông nông thôn liên
bản Huổi Luông 3 - Nậm Le 2
(GĐ2)

xã Huổi
Luông

3,736 km
2021-
2023

4493-
07/12/2020

6.000 6.000 5.638 4.210 4.210 3.050 1.160 1.160 1.160 5.638 - 4.210 - - - 2023

Nâng cấp, cải tạo đường GTNT
bản Chang Hoỏng 2 - bản U Gia

xã Huổi
Luông

8,198 km
2021-
2023

4494-
07/12/2020

14.900 14.900 13.874 11.874 11.874 7.304 4.570 4.570 4.570 13.874 1.888 1.888 11.874 - - - 2023

Nâng cấp đường GTNT thị trấn
Phong Thổ - trung tâm xã Huổi
Luông (đoạn Thị trấn - Ngải Trồ)
huyện Phong Thổ

TT
Phong

Thổ; xã
Huổi

Luông

5522,23 km
2021-
2023

2351-
13/10/2021

9.000 9.000 9.000 5.794 5.794 1.500 1.472 1.472 1.472 3.128 1.528 7.400 2.972 2.822 2.822 2.822 2023

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm
2024 20.500 15.000 20.500 20.500 - 15.500 15.000 - 15.500 2.512 4.100 2.209 4.100 3.252 1.226 12.000 6.612 11.888 - - 11.888 11.888

Đường GTNT bản Sàng Giang xã
Bản Lang - bản Hoàng Liên Sơn 1
xã Nậm Xe

xã Bản
Lang,

Nậm Xe
3,114 km

2022-
2024

3429-
30/11/2021

7.000 7.000 7.000 5.000 5.000 1.000 900 9 900 428 9 5.000 1.900 3.100 3.100 3.100 2024

Nâng cấp đường GTNT TT xã -
Ngài Trồ - Hoàng Liên Sơn II (giai
đoạn 1)

xã Nậm
Xe

8,897 km
2022-
2024

3434-
30/11/2021

13.500 13.500 13.500 10.500 10.500 1.512 2.200 2.200 2.200 2.825 1.217 6.000 3.712 6.788 6.788 6.788 2024

TT Danh mục công trình, dự án Địa
điểm XD

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT
theo QĐ
đầu tư

Tổng mức đầu tư được duyệt

Dự toán
sau đấu
thầu, chỉ

thẩu

Lũy kế giải
ngân từ KC
đến hết kế
hoạch năm

2020

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

Lũy kế vốn
đã bố trí
đến hết

năm 2022

Năm 2023 Khối lượng thực hiện

Lũy kế
vốn đã bố
trí đến hết
năm 2023

Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023

Đăng ký kế
hoạch vốn
Cân đối

NSĐP năm
2024

Năm
hoàn
thành
dự án
theo

thực tế

Ghi
chúSố QĐ đầu

tư (Ngày
tháng năm
ban hành)

Tổng số

Tr đó

Tổng số

Tr đó

Kế hoạch

Giải ngân
từ

1/1/2021
đến thời
điểm báo

cáo

Ước giải
ngân từ

01/01/2021
đến

31/01/2024

Lũy kế từ
khởi công

đến
10/10/2023

Trong đó thực hiện
riêng năm 2023:

Tổng số

Tr đó

NSTW NSĐP NSTW

NSĐP Thực hiện
từ

01/01/202
3 đến thời
điểm báo

cáo

Ước thực
hiện đến
31/12/202

3

NST
W

NSĐP

Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
huyện,

thành phố

Ngân
sách
tỉnh

Ngân
sách

huyện,
thành
phố
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Nâng cấp đường  GTNT trung tâm
xã Huổi Luông đi bản Ngài Chồ

xã Huổi
Luông

GTNT B,
L=7,6941Km

2022-
2024

1715-
02.8.2022

18000 15.000 3000 18000 18000 15.000 3000 1.000 1.000 - 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2024

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024

4 Dự án khởi công mới năm 2024 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV Lĩnh vực chi phát thanh , truyền
hình, thông tấn 2000 - 2.000 1.573 - 500 - - 500 200 300 - 300 1.573 - - 500 - - - - -

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

2.000 - 2.000 1.573 - 500 - - 500 200 300 - 300 1.573 - - 500 - - - - -

Nâng cấp, sửa chữa Tháp truyền
hình huyện Phong Thổ

Thị trấn
Phong
Thổ

NS SC 01
tháp TH
L=72m

2022-
2023

258-
03/03/2022

2.000 2.000 1.573 500 500 200 300 300 1.573 - 500 - - - 2022

V Chi đầu tư khác 11700 - 11.700 11.700 - 5.200 - - 1.200 1.000 1.100 529 1.100 676 255 11.279 2.100 3.100 - - 3.100 3.100

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

11.700 - 11.700 11.700 - 5.200 - - 1.200 1.000 1.100 529 1.100 676 255 11.279 2.100 3.100 - - 3.100 3.100

Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh
hoạt xã Sì Lở Lầu

xã Sì Lở
Lầu

NC, SC
Chiều dài

tuyến uống L
= 1516m

2022-
2023

3602-
14/12/2021

6.000 6.000 6.000 5.000 1.000 1.000 900 329 900 429 8 5.579 1.900 3.100 3.100 3.100 2023

Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa chợ
trung tâm thị trấn huyện Phong
Thổ (giai đoạn 2)

TT
Phong
Thổ

415,96 m2
2023-
2023

171-
28.2.2023

2.500 2.500 2.500 100 100 100 100 100 120 120 2.500 100 - - - 2023

Phố đi bộ thị trấn Phong Thổ
TT

Phong
Thổ

415,96 m2
2023-
2023

776-
15/05/2023

3.200 3.200 3.200 100 100 100 100 100 127 127 3.200 100 - - - 2023

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm
2024

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024

4 Dự án khởi công mới năm 2024 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VI Hoạt động của cơ quan QLNN,
Đảng, Đoàn thể 12500 - 12.500 12.500 - 11.100 - - 11.100 - 300 200 300 56 56 2.500 300 10.800 - - 10.800 2.534

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

1.100 - 1.100 1.100 - 100 - - 100 - 100 - 100 56 56 1.100 100 - - - - -

Hệ thống phòng cháy, chữa cháy
khu hợp khối trung tâm Hội nghị
văn hóa huyện và trụ sở làm việc
HĐND-UBND huyện Phong Thổ

TT
Phong
Thổ

HT PCCC
theo QCVN
06:2022/BX

D

2023-
2023

178-
28.2.2023

1.100 1.100 1.100 100 100 100 100 56 56 1.100 100 - - - 2023

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm
2024 1.400 - 1.400 1.400 - 1.000 - - 1.000 - 200 200 200 - - 1.400 200 800 - - 800 800

Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Huyện
ủy - Khối đoàn thể huyện Phong
Thổ (giai đoạn 2), huyện Phong
Thổ

TT
Phong
Thổ

SC 772,5 m2
2023-
2025

3165-
30.11.2022

1.400 1.400 1.400 1.000 1.000 200 200 200 - 1.400 200 800 800 800 2024

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024

4 Dự án khởi công mới năm 2024 10.000 - 10.000 10.000 - 10.000 - - 10.000 - - - - - - - - 10.000 - - 10.000 1.734

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã
Lản Nhì Thàng

xã Lản
Nhì

Thàng

2024-
2025

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.734

TT Danh mục công trình, dự án Địa
điểm XD

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT
theo QĐ
đầu tư

Tổng mức đầu tư được duyệt

Dự toán
sau đấu
thầu, chỉ

thẩu

Lũy kế giải
ngân từ KC
đến hết kế
hoạch năm

2020

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

Lũy kế vốn
đã bố trí
đến hết

năm 2022

Năm 2023 Khối lượng thực hiện

Lũy kế
vốn đã bố
trí đến hết
năm 2023

Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023

Đăng ký kế
hoạch vốn
Cân đối

NSĐP năm
2024

Năm
hoàn
thành
dự án
theo

thực tế

Ghi
chúSố QĐ đầu

tư (Ngày
tháng năm
ban hành)

Tổng số

Tr đó

Tổng số

Tr đó

Kế hoạch

Giải ngân
từ

1/1/2021
đến thời
điểm báo

cáo

Ước giải
ngân từ

01/01/2021
đến

31/01/2024

Lũy kế từ
khởi công

đến
10/10/2023

Trong đó thực hiện
riêng năm 2023:

Tổng số

Tr đó

NSTW NSĐP NSTW

NSĐP Thực hiện
từ

01/01/202
3 đến thời
điểm báo

cáo

Ước thực
hiện đến
31/12/202

3

NST
W

NSĐP

Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
huyện,

thành phố

Ngân
sách
tỉnh

Ngân
sách

huyện,
thành
phố

Page 6 of 19

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



B.2

Nguồn vốn đề án phát triển hạ
tầng thiết yếu các khu sản xuất
nông, lâm nghiệp hàng hóa tập
trung

118.251 - 118.125 118.125 - 118.125 - - 118.125 9.441 45.806 21.817 45.806 26.044 21.462 60.015 55.247 62.878 - - 62.878 62.878 0,48

I
Đề án phát triển hạ tầng vùng
sản xuất nông nghiệp hàng hóa
tập trung

115.151 - 115.025 115.025 - 115.025 - - 115.025 9.073 44.320 21.488 44.320 25.812 21.462 57.147 53.393 61.632 - - 61.632 61.632

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm
2024 76.401 - 76.275 76.275 - 76.275 - - 76.275 9.073 36.570 20.980 36.570 25.304 20.954 48.147 45.643 30.632 - - 30.632 30.632

Đường giao thông vùng chè xã
Nậm Xe, Sin Suối Hồ, huyện
Phong Thổ

Xã Nậm
Xe, Xã

Sin Suối
Hồ

GTNT C, L
= 32,5km

2022-
2024

1891-
12.8.2022

49.132 49.100 49.100 49.100 49.100 5.841 23.542 17.658 23.542 20.024 16.929 30.000 29.383 19.717 19.717 19.717 2024

Đường  giao  thông  vùng  chè  xã
Hoang Thèn, huyện Phong Thổ

Xã
Hoang
Thèn

GTNT C, L
= 3,0098km

2022-
2024

1892-
12.8.2022

4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 553 2.229 1.042 2.229 1.595 1.304 4.358 2.782 1.868 1.868 1.868 2024

Đường giao thông vùng chè xã Lản
Nhì Thàng, huyện Phong Thổ

Xã Lản
Nhì

Thàng

GTNT C, L
= 6km

2022-
2024

1890-
12.8.2022

9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 1.106 4.459 363 4.459 911 425 4.000 5.565 3.735 3.735 3.735 2024

Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy
lợi xã Bản Lang huyện Phong Thổ

Xã Bản
Lang

Đảm bảo
nước tưới
cho 22ha

2022-
2024

1762-
04.8.2022

4.794 4.700 4.700 4.700 4.700 559 2.253 557 2.253 1.116 1.111 4.789 2.812 1.888 1.888 1.888 2024

Đường giao thông vùng lúa xã
Nậm Xe, Bản Lang, huyện Phong
Thổ

Xã Nậm
Xe, Xã

Bản
Lang

GTNT C, L
= 4,23185km

2022-
2024

1893-
12.8.2022

8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 1.014 4.087 1.360 4.087 1.658 1.186 5.000 5.101 3.424 3.424 3.424 2024

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024 38.750 - 38.750 38.750 - 38.750 - - 38.750 - 7.750 508 7.750 508 508 9.000 7.750 31.000 - - 31.000 31.000

Đường giao thông vùng cây ăn quả
huyện Phong Thổ

Xã: Bản
Lang,

Nậm Xe,
Huổi

Luông,
Ma Li

Pho, Lản
Nhì

Thàng

GTNT C, L
= 14 km

2023-
2025

3161-
30.11.2022

21.700 21.700 21.700 21.700 21.700 4.340 4.340 - 5.000 4.340 17.360 17.360 17.360 2025

Đường giao thông vùng liên kết
sản xuất tập trung huyện Phong
Thổ

Xã:
Hoang
Thèn,
Huổi

Luông,
Ma Li
Pho

GTNT C, L
= 11 km

2023-
2025

3162-
30.11.2022

17.050 17.050 17.050 17.050 17.050 3.410 508 3.410 508 508 4.000 3.410 13.640 13.640 13.640 2025

4 Dự án khởi công mới năm 2024

II
Đề án phát triển rừng bền vững
giai đoạn 2021-2025, định hướng
đến năm 2030

3.100 - 3.100 3.100 - 3.100 - - 3.100 368 1.486 329 1.486 232 - 2.868 1.854 1.246 - - 1.246 1.246

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm
2024 3.100 - 3.100 3.100 - 3.100 - - 3.100 368 1.486 329 1.486 232 - 2.868 1.854 1.246 - - 1.246 1.246

TT Danh mục công trình, dự án Địa
điểm XD

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT
theo QĐ
đầu tư

Tổng mức đầu tư được duyệt

Dự toán
sau đấu
thầu, chỉ

thẩu

Lũy kế giải
ngân từ KC
đến hết kế
hoạch năm

2020

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

Lũy kế vốn
đã bố trí
đến hết

năm 2022

Năm 2023 Khối lượng thực hiện

Lũy kế
vốn đã bố
trí đến hết
năm 2023

Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023

Đăng ký kế
hoạch vốn
Cân đối

NSĐP năm
2024

Năm
hoàn
thành
dự án
theo

thực tế

Ghi
chúSố QĐ đầu

tư (Ngày
tháng năm
ban hành)

Tổng số

Tr đó

Tổng số

Tr đó

Kế hoạch

Giải ngân
từ

1/1/2021
đến thời
điểm báo

cáo

Ước giải
ngân từ

01/01/2021
đến

31/01/2024

Lũy kế từ
khởi công

đến
10/10/2023

Trong đó thực hiện
riêng năm 2023:

Tổng số

Tr đó

NSTW NSĐP NSTW

NSĐP Thực hiện
từ

01/01/202
3 đến thời
điểm báo

cáo

Ước thực
hiện đến
31/12/202

3

NST
W

NSĐP

Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
huyện,

thành phố

Ngân
sách
tỉnh

Ngân
sách

huyện,
thành
phố
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Đường  giao  thông  vùng  quế  xã
Khổng  Lào,  Huổi  Luông,  huyện
Phong Thổ (nhân dân đã trồng)

Xã
Khổng
Lào,
Huổi

Luông

Trục chính,
GTNT C, L

= 1km

2022-
2024

1895-
12.8.2022

1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 184 743 743 116 1.434 927 623 623 623 2024

Đường  giao  thông  vùng  quế  xã
Khổng  Lào,  Huổi  Luông,  huyện
Phong Thổ (nhân dân trồng mới)

Xã
Khổng
Lào,
Huổi

Luông

Trục chính,
GTNT C, L

= 1km

2022-
2024

1894-
12.8.2022

1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 184 743 329 743 116 1.434 927 623 623 623 2024

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024

4 Dự án khởi công mới năm 2024

B.3 Nguồn thu sử dụng đất 19400 8.000 11.400 19.369 - 46.048 8.000 - 38.048 6.600 15.000 3.164 15.000 4.507 - 862 21.600 15.448 - - 15.448 15.448 0,21

I lĩnh vực giáo giục và đào tạo
nghề 16400 8.000 8.400 16.369 - 27.992 8.000 - 19.992 4.400 4.685 300 4.685 4.507 - 862 9.085 10.907 - - 10.907 10.907

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

5.400 - 5.400 5.369 - 9.742 - - 9.742 4.400 3.485 300 3.485 4.507 - 862 7.885 1.857 - - 1.857 1.857

Nâng cấp nhà lớp học trường
PTDTBTTH Huổi Luông

 xã Huổi
Luông

NC san tầng
3 S =

420,5m2

2021-
2021

4488-
07/12/2020

3.000 3.000 2.969 2.469 2.469 1.880 589 589 2.969 - 2.469 2021

XD Phòng học đa chức năng
trường TH Khổng Lào

xã
Khổng

Lào

DTXD
360,9 m2

2021-
2023

4489-
07/12/2020

Lồng
ghép vốn
CĐNS

2.300 2.300 1.147 653 653 - - 1.800 500 500 500 2023

Nhà lớp học MN+TH bản Hồng
Thu Mán (bản tái định cư)

xã Lản
Nhì

Thàng

MN DTXD
150,6m2; TH

DTXD
150,6m2

2021-
2022

4490-
07/12/2020

2.400 2.400 2.400 1.173 1.173 200 616 616 1.538 862 816 357 357 357 2023

Bổ sung cơ sở vật chất trường
TH&THCS số 1 Bản Lang

xã Bản
Lang

DTXD
390,3 m2

2021-
2023

4498-
07/12/2020

Lồng
ghép vốn
CĐNS

2.300 2.300 1.173 1.127 1.127 - - 2.300 - - - 2023

Bổ sung phòng học bộ môn và
hạng mục phụ trợ Trường tiểu học
Thị trấn Phong Thổ

Thị trấn
Phong
Thổ

DT SC
459,9 m2

2022-
2023

257-
03/03/2022

Lồng
ghép vốn
CĐNS

1.000 1.000 300 300 300 - - 300 700 700 700 2023

Bổ sung cơ sở vật chất trường
PTDTBT tiểu học Huổi Luông
(giai đoạn 1)

 xã Huổi
Luông

SC NHL DT
681,24 m2

2022-
2023

261-
03/03/2022

Lồng
ghép vốn
CĐNS

500 500 200 200 - - 200 300 300 300 2023

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm
2024 - - - - - 4.250 - - 4.250 - 900 - 900 - - - 900 3.350 - - 3.350 3.350

Bổ sung cơ sở vật chất trường
PTDTBT tiểu học Hoang Thèn
(giai đoạn 2)

xã
Hoang
Thèn

DTXD
488,38 m2

2022-
2024

 3593-
14/12/2021

Lồng
ghép vốn
CĐNS

3.050 3.050 600 600 - - 600 2.450 2.450 2.450 2024

Bổ sung cơ sở vật chất trường TH
Nậm Xe

xã Nậm
Xe

DTXD 340
m2

2022-
2024

 3595-
14/12/2021

Lồng
ghép vốn
CĐNS

1.200 1.200 300 300 - - 300 900 900 900 2024

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024 11.000 8.000 3.000 11.000 - 14.000 8.000 - 6.000 - 300 - 300 - - - 300 5.700 - - 5.700 5.700

TT Danh mục công trình, dự án Địa
điểm XD

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT
theo QĐ
đầu tư

Tổng mức đầu tư được duyệt

Dự toán
sau đấu
thầu, chỉ

thẩu

Lũy kế giải
ngân từ KC
đến hết kế
hoạch năm

2020

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

Lũy kế vốn
đã bố trí
đến hết

năm 2022

Năm 2023 Khối lượng thực hiện

Lũy kế
vốn đã bố
trí đến hết
năm 2023

Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023

Đăng ký kế
hoạch vốn
Cân đối

NSĐP năm
2024

Năm
hoàn
thành
dự án
theo

thực tế

Ghi
chúSố QĐ đầu

tư (Ngày
tháng năm
ban hành)

Tổng số

Tr đó

Tổng số

Tr đó

Kế hoạch

Giải ngân
từ

1/1/2021
đến thời
điểm báo

cáo

Ước giải
ngân từ

01/01/2021
đến

31/01/2024

Lũy kế từ
khởi công

đến
10/10/2023

Trong đó thực hiện
riêng năm 2023:

Tổng số

Tr đó

NSTW NSĐP NSTW

NSĐP Thực hiện
từ

01/01/202
3 đến thời
điểm báo

cáo

Ước thực
hiện đến
31/12/202

3

NST
W

NSĐP

Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
huyện,

thành phố

Ngân
sách
tỉnh

Ngân
sách

huyện,
thành
phố
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Bổ sung cơ sở, vật chất trường
Mầm non Hoa Ban

TT
Phong
Thổ

Nhà cấp III -
02 tầng;
DTXD:

269,7 m2

2023-
2025

180-
28.2.2023

Lồng
ghép vốn
CĐNS

3.000 3.000 300 300 - - 300 2.700 2.700 2.700 2025

Xây dựng cơ sở vật chất trường
PTDTBT TH Lản Nhì Thàng

xã Lản
Nhì

Thàng

Nhà cấp III -
02 tầng;
DTXD:

269,7 m2

2023-
2025

179-
28.2.2023

11.000 8.000 3.000 11.000 11.000 8.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2025

4 Dự án khởi công mới năm 2024

II Lĩnh vực văn hóa thông tin - - - - - 450 - - 450 - 450 294 450 - - - 450 - - - - -

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

- - - - - 450 - - 450 - 450 294 450 - - - 450 - - - - -

San gạt + Kè mặt bằng Nhà văn
hóa tổ dân phố Hòa Bình, Thị trấn
Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh
Lai Châu

Thị trấn
Phong
Thổ

DT 334,2
m2

2022-
2022

260-
03/03/2022

Lồng
ghép vốn
CĐNS

450 450 450 294 450 - - 450 - - - 2022

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm
2024

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024

4 Dự án khởi công mới năm 2024

III Các hoạt động kinh tế (lĩnh vực
giao thông) - - - - - 14.106 - - 14.106 2.200 8.065 2.570 8.065 - - - 10.265 3.841 - - 3.841 3.841

I
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

- - - - - 9.106 - - 9.106 2.200 5.878 2.570 5.878 - - - 8.078 1.028 - - 1.028 1.028

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT
liên bản Làng Vây 1 - bản Hoàng
Trù Sào

xã Huổi
Luông

5230,27 m
2021-
2023

4492-
07/12/2020

Lồng
ghép vốn
CĐNS

2.200 2.200 500 1.700 1.700 - - 2.200 - - - 2023

Đường giao thông nông thôn liên
bản Huổi Luông 3 - Nậm Le 2
(GĐ2)

xã Huổi
Luông

3,736 km
2021-
2023

4493-
07/12/2020

Lồng
ghép vốn
CĐNS

1.500 1.500 500 1.000 919 1.000 - - 1.500 - - - 2023

Nâng cấp, cải tạo đường GTNT
bản Chang Hoỏng 2 - bản U Gia

xã Huổi
Luông

8,198 km
2021-
2023

4494-
07/12/2020

Lồng
ghép vốn
CĐNS

2.200 2.200 1.200 1.000 524 1.000 - - 2.200 - - - 2023

Nâng cấp đường GTNT thị trấn
Phong Thổ - trung tâm xã Huổi
Luông (đoạn Thị trấn - Ngải Trồ)
huyện Phong Thổ

TT
Phong

Thổ; xã
Huổi

Luông

5522,23 km
2021-
2023

2351-
13/10/2021

Lồng
ghép vốn
CĐNS

3.206 3.206 2.178 1.127 2.178 - - 2.178 1.028 1.028 1.028 2023

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm
2024 - - - - - 5.000 - - 5.000 - 2.187 - 2.187 - - - 2.187 2.813 - - 2.813 2.813

Đường GTNT bản Sàng Giang xã
Bản Lang - bản Hoàng Liên Sơn 1
xã Nậm Xe

xã Bản
Lang,

Nậm Xe
3,114 km

2022-
2024

3429-
30/11/2021

Lồng
ghép vốn
CĐNS

2.000 2.000 400 400 - - 400 1.600 1.600 1.600 2024

Nâng cấp đường GTNT TT xã -
Ngài Trồ - Hoàng Liên Sơn II (giai
đoạn 1)

xã Nậm
Xe

8,897 km
2022-
2024

3434-
30/11/2021

Lồng
ghép vốn
CĐNS

3.000 3.000 1.787 1.787 - - 1.787 1.213 1.213 1.213 2024

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024

TT Danh mục công trình, dự án Địa
điểm XD

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT
theo QĐ
đầu tư

Tổng mức đầu tư được duyệt

Dự toán
sau đấu
thầu, chỉ

thẩu

Lũy kế giải
ngân từ KC
đến hết kế
hoạch năm

2020

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

Lũy kế vốn
đã bố trí
đến hết

năm 2022

Năm 2023 Khối lượng thực hiện

Lũy kế
vốn đã bố
trí đến hết
năm 2023

Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023

Đăng ký kế
hoạch vốn
Cân đối

NSĐP năm
2024

Năm
hoàn
thành
dự án
theo

thực tế

Ghi
chúSố QĐ đầu

tư (Ngày
tháng năm
ban hành)

Tổng số

Tr đó

Tổng số

Tr đó

Kế hoạch

Giải ngân
từ

1/1/2021
đến thời
điểm báo

cáo

Ước giải
ngân từ

01/01/2021
đến

31/01/2024

Lũy kế từ
khởi công

đến
10/10/2023

Trong đó thực hiện
riêng năm 2023:

Tổng số

Tr đó

NSTW NSĐP NSTW

NSĐP Thực hiện
từ

01/01/202
3 đến thời
điểm báo

cáo

Ước thực
hiện đến
31/12/202

3

NST
W

NSĐP

Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
huyện,

thành phố

Ngân
sách
tỉnh

Ngân
sách

huyện,
thành
phố
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4 Dự án khởi công mới năm 2024

IV Chi đầu tư khác 3.000 - 3.000 3.000 - 3.500 - - 3.500 - 1.800 - 1.800 - - - 1.800 700 - - 700 700

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

3.000 - 3.000 3.000 - 3.500 - - 3.500 - 1.800 - 1.800 - - - 1.800 700 - - 700 700

San gạt mặt bằng tạo quỹ đất đấu
giá quyền sử dụng đất khu vực
trung tâm xã Huổi Luông

xã Huổi
Luông

DT 8294,6
m2

2022-
2022

3598-
14/12/2021

3.000 3.000 3.000 2.500 2.500 1.500 1.500 - - 1.500 2023

Nâng cấp, sửa chữa cấp nước sinh
hoạt xã Sì Lở Lầu

xã Sì Lở
Lầu

NC, SC
Chiều dài

tuyến uống L
= 1516m

2022-
2023

3602-
14/12/2021

Lồng
ghép vốn
CĐNS

1.000 1.000 300 300 - - 300 700 700 700 2023

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm
2024

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024

4 Dự án khởi công mới năm 2024

B.4 Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ
sung có mục tiêu 17.000 - 17.000 17.000 - 17.000 - 15.500 1.500 2.800 12.800 - 12.800 468 - 16.532 15.600 1.400 - - 1.400 1.400

I Chi đầu tư khác 17.000 - 17.000 17.000 - 17.000 - 15.500 1.500 2.800 12.800 - 12.800 468 - 16.532 15.600 1.400 - - 1.400 1.400

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm
2023

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024 17.000 - 17.000 17.000 - 17.000 - 15.500 1.500 2.800 12.800 - 12.800 468 - 16.532 15.600 1.400 - - 1.400 1.400

Điểm sắp xếp dân cư vùng có nguy
cơ sẩy ra thiên tai xã Bản Lang
huyện Phong Thổ

Xã Bản
Lang

32 hộ
2022-
2024

1693-
29/7/2022

17.000 17.000 17.000 17.000 15.500 1.500 2.800 12.800 12.800 468 16.532 15.600 1.400 1.400 1.400 2024

4 Dự án khởi công mới năm 2024

B.5

Nguồn vốn viện trợ không hoàn
lại thuộc Quỹ các dự án tác động
nhanh trong khuôn khổ hợp tác
Mê Công – Sông Hằng (MGC)

1.150 - 1.150 1.150 - 1.150 - - 1.150 - 1.150 467 1.150 1.036 1.036 1.150 1.150 - - - - - 0,41

I Lĩnh vực giao thông 1.150 - 1.150 1.150 - 1.150 - - 1.150 - 1.150 467 1.150 1.036 1.036 1.150 1.150 - - - - -

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

1.150 - 1.150 1.150 - 1.150 - - 1.150 - 1.150 467 1.150 1.036 1.036 1.150 1.150 - - - - -

Cầu bản bê tông cốt thép Bản Đớ,
xã Khổng Lào

xã
Khổng

Lào

2022-
2022

1551-
05.07.2023

1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 467 1.150 1.036 1.036 1.150 1.150 - - - 2023

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm
2024

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024

4 Dự án khởi công mới năm 2024

B.6 Nguồn tăng thu NS huyện năm
2022 0 - - - - 6.500 - - 6.500 - 1.681 1.593 1.681 - - - 1.681 4.819 - - 4.819 4.819 0,95

I Chi đầu tư khác 0 - - - - 5.500 - - 5.500 - 1.281 1.277 1.281 - - - 1.281 4.219 - - 4.219 4.219

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm
2023 - - - - - 5.500 - - 5.500 - 1.281 1.277 1.281 - - - 1.281 4.219 - - 4.219 4.219

TT Danh mục công trình, dự án Địa
điểm XD

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT
theo QĐ
đầu tư

Tổng mức đầu tư được duyệt

Dự toán
sau đấu
thầu, chỉ

thẩu

Lũy kế giải
ngân từ KC
đến hết kế
hoạch năm

2020

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

Lũy kế vốn
đã bố trí
đến hết

năm 2022

Năm 2023 Khối lượng thực hiện

Lũy kế
vốn đã bố
trí đến hết
năm 2023

Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023

Đăng ký kế
hoạch vốn
Cân đối

NSĐP năm
2024

Năm
hoàn
thành
dự án
theo

thực tế

Ghi
chúSố QĐ đầu

tư (Ngày
tháng năm
ban hành)

Tổng số

Tr đó

Tổng số

Tr đó

Kế hoạch

Giải ngân
từ

1/1/2021
đến thời
điểm báo

cáo

Ước giải
ngân từ

01/01/2021
đến

31/01/2024

Lũy kế từ
khởi công

đến
10/10/2023

Trong đó thực hiện
riêng năm 2023:

Tổng số

Tr đó

NSTW NSĐP NSTW

NSĐP Thực hiện
từ

01/01/202
3 đến thời
điểm báo

cáo

Ước thực
hiện đến
31/12/202

3

NST
W

NSĐP

Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
huyện,

thành phố

Ngân
sách
tỉnh

Ngân
sách

huyện,
thành
phố
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Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa chợ
trung tâm thị trấn huyện Phong
Thổ (giai đoạn 2)

Thị trấn
Phong
Thổ

Xây dựng 01
dãy ki ốt, 01
nhà vệ sinh;
Nâng cấp,

sửa chữa 01
dãy ki ốt;

2023-
2023

171-
28.2.2023

Lồng
ghép vốn
CĐNS

2.400 2.400 400 400 400 - - 400 2.000 2.000 2.000 2023

Phố đi bộ thị trấn Phong Thổ
Thị trấn
Phong
Thổ

Xây dựng
các hạng

mục: Cổng;
giàn trang trí;
thiết bị điện;

lát vỉa hè;
sân khấu

2023-
2023

776-
15/5/2023

Lồng
ghép vốn
CĐNS

3.100 3.100 881 877 881 - - 881 2.219 2.219 2.219 2023

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024

4 Dự án khởi công mới năm 2024

II Hoạt động của cơ quan QLNN,
Đảng, Đoàn thể 0 - - - - 1.000 - - 1.000 - 400 316 400 - - - 400 600 - - 600 600

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

2 Dự án dự kiến hoàn thành năm
2023 - - - - - 1.000 - - 1.000 - 400 316 400 - - - 400 600 - - 600 600

Hệ thống phòng cháy, chữa cháy
khu hợp khối trung tâm Hội nghị
văn hóa huyện và trụ sở làm việc
HĐND-UBND huyện Phong Thổ

Thị trấn
Phong
Thổ

Xây dựng
các hạng

mục PCCC:
hệ thống

chữa cháy
ngoài nhà;

nhà làm việc
03 tầng;

Trung tâm
hội nghị;

Nhà làm việc
02 tầng;
Thiết bị.

2023-
2023

178-
28/02/2023

Lồng
ghép vốn
CĐNS

Lồng
ghép vốn
CĐNS

Lồng
ghép vốn
CĐNS

1.000 1.000 400 316 400 - 400 600 600 600 2023

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2024

4 Dự án khởi công mới năm 2024

B.7 Nguồn tiết kiệm chi thường
xuyên 5000 - 5.000 5.000 - 3.500 - - 3.500 2.316 1.099 1.004 1.004 4.643 1.004 1.004 1.099 - - - - - 0,47

I Hoạt động của cơ quan QLNN,
Đảng, Đoàn thể 5000 - 5.000 5.000 - 3.500 - - 3.500 2.316 1.099 1.004 1.004 4.643 1.004 1.004 1.099 - - - - -

1
Dự án hoàn thành bàn giao, đưa
vào sử dụng trước ngày
31/12/2023

5.000 - 5.000 5.000 - 3.500 - - 3.500 2.316 1.099 1.004 1.004 4.643 1.004 1.004 1.099 - - - - -

TT Danh mục công trình, dự án Địa
điểm XD

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT
theo QĐ
đầu tư

Tổng mức đầu tư được duyệt

Dự toán
sau đấu
thầu, chỉ

thẩu

Lũy kế giải
ngân từ KC
đến hết kế
hoạch năm

2020

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

Lũy kế vốn
đã bố trí
đến hết

năm 2022

Năm 2023 Khối lượng thực hiện

Lũy kế
vốn đã bố
trí đến hết
năm 2023

Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023

Đăng ký kế
hoạch vốn
Cân đối

NSĐP năm
2024

Năm
hoàn
thành
dự án
theo

thực tế

Ghi
chúSố QĐ đầu

tư (Ngày
tháng năm
ban hành)

Tổng số

Tr đó

Tổng số

Tr đó

Kế hoạch

Giải ngân
từ

1/1/2021
đến thời
điểm báo

cáo

Ước giải
ngân từ

01/01/2021
đến

31/01/2024

Lũy kế từ
khởi công

đến
10/10/2023

Trong đó thực hiện
riêng năm 2023:

Tổng số

Tr đó

NSTW NSĐP NSTW

NSĐP Thực hiện
từ

01/01/202
3 đến thời
điểm báo

cáo

Ước thực
hiện đến
31/12/202

3

NST
W

NSĐP

Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
huyện,

thành phố

Ngân
sách
tỉnh

Ngân
sách

huyện,
thành
phố
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Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Huyện
ủy - khối đoàn thể huyện Phong
Thổ

Thị trấn
Phong
Thổ

SC, NC nhà
làm việc và
XD mới nhà
làm việc 2

tầng
Sxd=132,26;
S sàn = 229,3

m2

2021-
2023

4496-
07/12/2020

5.000 5.000 5.000 3.500 3.500 2.316 1.099 1.004 1.004 4.643 1.004 1.004 1.099 2023

TT Danh mục công trình, dự án Địa
điểm XD

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT
theo QĐ
đầu tư

Tổng mức đầu tư được duyệt

Dự toán
sau đấu
thầu, chỉ

thẩu

Lũy kế giải
ngân từ KC
đến hết kế
hoạch năm

2020

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

Lũy kế vốn
đã bố trí
đến hết

năm 2022

Năm 2023 Khối lượng thực hiện

Lũy kế
vốn đã bố
trí đến hết
năm 2023

Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2023

Đăng ký kế
hoạch vốn
Cân đối

NSĐP năm
2024

Năm
hoàn
thành
dự án
theo

thực tế

Ghi
chúSố QĐ đầu

tư (Ngày
tháng năm
ban hành)

Tổng số

Tr đó

Tổng số

Tr đó

Kế hoạch

Giải ngân
từ

1/1/2021
đến thời
điểm báo

cáo

Ước giải
ngân từ

01/01/2021
đến

31/01/2024

Lũy kế từ
khởi công

đến
10/10/2023

Trong đó thực hiện
riêng năm 2023:

Tổng số

Tr đó

NSTW NSĐP NSTW

NSĐP Thực hiện
từ

01/01/202
3 đến thời
điểm báo

cáo

Ước thực
hiện đến
31/12/202

3

NST
W

NSĐP

Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
huyện,

thành phố

Ngân
sách
tỉnh

Ngân
sách

huyện,
thành
phố
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Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



13

Phụ lục 03

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023 - NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 583/BC-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)

0 Đơn vị tính: Triệu đồng

ST
T Danh mục dự án Địa điểm

XD

Giải ngân vốn năm 2022 kéo dài
sang năm 2023 đến thời điểm

báo cáo

Giải ngân kế hoạch năm 2023 đến
thời điểm báo cáo

Ước giải ngân Kế hoạch năm
2022 kéo dài sang 2023 đến

thời điểm 31/12/2023

Ước giải ngân Kế hoạch năm 2023 đến
31/01/2024

Lũy kế đã bố trí từ khởi công đến hết năm
2023 Nhu cầu còn lại sau năm 2023 Đăng ký kế hoạch năm 2024

Ghi
chú

Tổng
số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

NSTW NS
ĐP

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW NSĐP

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW NS
ĐP

Nguồ
n huy
động
(nếu
có)

NSTW NSĐP

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW NSĐP

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW

NSĐP
(tỉnh
quản

lý)

NSĐP
(NS

huyện,
thành
phố)

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW

NSĐP
(tỉnh
quản

lý)

NSĐP
(NS

huyện,
thành
phố)

Nguồn
huy
động

(nếu có)

1 2 3 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

TỔNG SỐ 11.297 11.297 0 0 40.719 40.669 0 50 19.176 19.176 0 0 189.746 188.631 1.000 365 335.789 333.515 1.000 1.275 306.707 278.308 25.600 5.000 713 306.161 278.308 25.600 5.000 0

I Nguồn vốn chương trình MTQG giảm
nghèo bền vững 3.417 3.417 - - 13.947 13.947 - - 5.257 5.257 - - 117.200 116.200 1.000 - 188.770 187.770 1.000 - 149.297 119.297 25.000 5.000 - 149.297 119.297 25.000 5.000 -

1 Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng
KTXH tại các huyện nghèo 3.417 3.417 - - 12.449 12.449 - - 5.257 5.257 - - 46.500 45.500 1.000 - 118.070 117.070 1.000 - 93.997 88.997 - 5.000 - 93.997 88.997 - 5.000 -

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng
KTXH tại các huyện nghèo 3.417 3.417 - - 12.449 12.449 - - 5.257 5.257 - - 46.500 45.500 1.000 - 118.070 117.070 1.000 - 93.997 88.997 - 5.000 - 93.997 88.997 - 5.000 -

Các hoạt động kinh tế (lĩnh vực giao thông) 1.362 1.362 - - 3.464 3.464 - - 2.329 2.329 - - 31.170 30.170 1.000 - 75.650 74.650 1.000 - 70.497 68.497 - 2.000 - 70.497 68.497 - 2.000 -

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 1.362 1.362 - - 3.464 3.464 - - 2.329 2.329 - - 31.170 30.170 1.000 - 75.650 74.650 1.000 - 51.303 49.303 - 2.000 - 51.303 49.303 - 2.000 -

- Đường GTNT liên bản Thèn Sin - bản Ma Ly
Pho

xã Ma Ly
Pho 967 967 2.050 2.050 6.100 6.100 - 2.000 2.000 2.000 2.000

- Nâng cấp  đường  GTNT trung  tâm xã  Huổi
Luông đi bản Ngài Chồ

xã Huổi
Luông 784 784 784 784 5.400 4.400 1.000 12.000 11.000 1.000 6.000 4.000 2.000 6.000 4.000 2.000

- Nâng cấp đường GTNT bản Hồ thầu 1 -  bản
Huổi Luông 2

xã Huổi
Luông 578 578 578 578 3.550 3.550 10.100 10.100 - 3.000 3.000 3.000 3.000

- Đường  ra  khu  sản  xuất  hàng  hóa  tập  trung
thôn Nậm Pậy

 Thị trấn
Phong Thổ 1.912 1.912 3.000 3.000 9.000 9.000 - 3.000 3.000 3.000 3.000

- Đường GTNT liên bản Sơn Bình - bản Ma Ly
Pho

xã Ma Li
Pho 700 700 2.250 2.250 6.700 6.700 - 2.200 2.200 2.200 2.200

-

Nâng cấp đường GTNT bản Sân Bay (từ Đồn
Biên phòng) - bản Sì Cha Chải - bản Can Hồ -
Km14 (đường Nậm Xe - Sin Suối Hồ), xã Sin
Suối Hồ

xã Nậm Xe
và xã Sin
Suối Hồ

696 696 5.920 5.920 12.920 12.920 - 14.433 14.433 14.433 14.433

- Nâng cấp, cải tạo đường GTNT từ bản Sì Phài
xã Dào San đến trung tâm xã Vàng Ma Chải

xã Dào San
và xã Vàng

Ma Chải
156 156 9.000 9.000 18.830 18.830 - 20.670 20.670 20.670 20.670

Dự án khởi công mới năm 2024 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.194 19.194 - - - 19.194 19.194 - - -

Nâng cấp, cải tạo đường giao thông bản
Chang Hỏng 2 - bản U Gia  xã Huổi Luông -
bản Sơn Bình xã Ma Ly Pho

xã Huổi
Luông và
xã Ma Ly

Pho

13.000 13.000 13.000 13.000

Nâng cấp, cải tạo đường giao thông trung tâm
xã Mường So

xã Mường
So 6.194 6.194 6.194 6.194

Chi đầu tư khác 1.374 1.374 - - 3.289 3.289 - - 1.852 1.852 - - 6.210 6.210 - - 18.910 18.910 - - - - - - - - - - - -

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 1.374 1.374 - - 2.650 2.650 - - 1.852 1.852 - - 4.210 4.210 - - 16.910 16.910 - - - - - - - - - - - -

- Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Ta ̉Phìn xã Ma Ly
Pho 348 348 21 21 348 348 150 150 2.150 2.150 - - - - -

- Xây dựng bến thuyền thị trấn Phong Thổ  Thị trấn
Phong Thổ 1.443 1.443 1.700 1.700 3.000 3.000 - - - - -

- Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Huổi Phặc xã Khổng
Lào 282 282 400 400 1.250 1.250 - - - - -

- Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Đớ xã Khổng
Lào 277 277 400 400 1.200 1.200 - - - - -

- Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Co Muông xã Khổng
Lào 627 627 740 740 1.640 1.640 - - - - -

- Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Hùng Pèng xã Ma Ly
Pho 20 20 870 870 - - - - -

- Cấp NSH trung tâm xa ̃Huổi Luông  xa ̃Huổi
Luông 1.026 1.026 1.188 1.188 550 550 4.450 4.450 - - - - -

- Cấp NSH bản Hoảng Tru ̀Sào  xa ̃Huổi
Luông 317 317 250 250 2.350 2.350 - - - - -

Dự án khởi công mới năm 2023 - - 639 639 - - 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - -

- Sửa chữa, nâng cấp cụm thủy lợi xa ̃Khổng
Lào

xã Khổng
Lào 639 639 2.000 2.000 2.000 2.000 - - - - -

Dự án khởi công mới năm 2024 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lĩnh vực văn hóa thông tin 682 682 - - - - - - 1.076 1.076 - - 1.800 1.800 - - 3.000 3.000 - - - - - - - - - - - -

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 682 682 - - - - - - 1.076 1.076 - - 1.800 1.800 - - 3.000 3.000 - - - - - - - - - - - -

- Xây dựng nhà văn hóa bản Vàng Pheo xã
Mường So

xã Mường
So 682 682 1.076 1.076 1.800 1.800 3.000 3.000 - - - - -

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề - - - - 5.697 5.697 - - - - - - 7.320 7.320 - - 20.510 20.510 - - 23.500 20.500 - 3.000 - 23.500 20.500 - 3.000 -

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 - - - - 4.697 4.697 - - - - - - 5.820 5.820 - - 19.010 19.010 - - 8.000 8.000 - - - 8.000 8.000 - - -

- Bổ sung cơ sở vật chất Trường THCS Khổng
Lào

xã Khổng
Lào 300 300 1.200 1.200 4.400 4.400 - 2.000 2.000 2.000 2.000

- Bổ sung cơ sở vật chất Trường TH Khổng Lào
(giai đoạn 2)

xã Khổng
Lào 1.827 1.827 2.050 2.050 5.650 5.650 - 2.000 2.000 2.000 2.000

- Bổ sung cơ sở vật chất Trường mầm non Huổi
Luông

xã Huổi
Luông 1.260 1.260 1.260 1.260 3.960 3.960 - 1.000 1.000 1.000 1.000

- Bổ sung cơ sở vật chất Trường THCS Mường
So

xã Mường
So 1.310 1.310 1.310 1.310 5.000 5.000 - 3.000 3.000 3.000 3.000

Dự án khởi công mới năm 2023 - - - - 1.000 1.000 - - - - - - 1.500 1.500 - - 1.500 1.500 - - 15.500 12.500 - 3.000 - 15.500 12.500 - 3.000 -

- Xây dựng cơ sở vật chất trường PTDTBT TH
Lản Nhì Thàng

xã Lản Nhì
Thàng 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - 10.000 7.000 3.000 10.000 7.000 3.000
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-
Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTBT
THCS Ma Ly Pho, xã Ma Ly Pho, huyện
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

xã Ma Li
Pho 500 500 500 500 - 5.500 5.500 5.500 5.500

Tiểu dự án 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số
huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo,
đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 do
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

- - - - 1.498 1.498 - - - - - - 70.700 70.700 - - 70.700 70.700 - - 55.300 30.300 25.000 - - 55.300 30.300 25.000 - -

-
Đường giao thông bản Má Nghé xã Bản Lang
- bản Ho Seo Chải xã Khổng Lào - Lèng Seo
Chin xã Hoang Thèn

xã Bản
Lang; xã

Khổng Lào
và xã

Hoang
Thèn

1.011 1.011 23.000 23.000 23.000 23.000 - 17.000 5.000 12.000 17.000 5.000 12.000

-
Đường giao thông bản Can Hồ xã Sin Suối Hồ
- bản Po Trà - bản Hoàng Liên Sơn 2 xã Nậm
Xe

xã Sin
Suối Hồ và
xã Nậm Xe

35.000 35.000 35.000 35.000 - 28.000 18.000 10.000 28.000 18.000 10.000

- Đường giao thông liên bản Hoang Thèn xã
Hoang Thèn - bản Tà Phìn xã Ma Li Pho

xã Sin
Suối Hồ 487 487 12.700 12.700 12.700 12.700 - 10.300 7.300 3.000 10.300 7.300 3.000

II Nguồn vốn chương trình MTQG phát triển
KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi 4.026 4.026 - - 25.482 25.432 - 50 7.980 7.980 - - 69.302 69.187 - 115 119.955 119.840 - 115 153.133 152.533 600 - - 153.133 152.533 600 - -

1 Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 1.404 1.404 - - 1.869 1.869 - - 1.870 1.870 - - 6.534 6.534 - - 12.316 12.316 - - 6.600 6.000 600 - - 6.600 6.000 600 - -

Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở, dất ở 3.720 3.720 3.720 3.720 6.600 6.000 600 6.600 6.000 600
xã Ma Li Pho 40 40 40 40
xã Sin Suối Hồ 320 320 320 320
xã Sì Lở Lầu 440 440 440 440
xã Dào San 360 360 360 360
xã Mù Sang 280 280 280 280
xã Nậm Xe 320 320 320 320
xã Pa Vây Sử 320 320 320 320
xã Mường So 200 200 200 200
xã Vàng Mai Chải 200 200 200 200
xã Bản Lang 320 320 320 320
xã Lản Nhì Thàng 200 200 200 200
xã Tung Qua Lìn 320 320 320 320
xã Mồ Sì San 200 200 200 200
xã Huổi Luông 200 200 200 200
Nội dung 4: Hỗ trợ Nước sinh hoạt tập
trung 1.404 1.404 - - 1.869 1.869 - - 1.870 1.870 - - 2.814 2.814 - - 8.596 8.596 - - - - - - - - - - - -

Chi đầu tư khác 1.404 1.404 - - 1.869 1.869 - - 1.870 1.870 - - 2.814 2.814 - - 8.596 8.596 - - - - - - - - - - - -

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 1.404 1.404 - - 1.869 1.869 - - 1.870 1.870 - - 2.814 2.814 - - 8.596 8.596 - - - - - - - - - - - -

- Sửa chữa NSH bản Nà Đoong, xã Bản Lang Xã Bản
Lang 431 431 856 856 600 600 2.200 2.200 - - - - -

- Sửa chữa NSH bản Nậm Xe bản Pà Chải bản
Van Hồ 2, xã Nậm Xe

Xã Nậm
Xe 1.869 1.869 2.144 2.144 4.726 4.726 - - - - -

- Sửa chữa NSH bản Mồ Sì Câu, Xã Hoang
Thèn

Xã Hoang
Thèn 972 972 1.014 1.014 70 70 1.670 1.670 - - - - -

2 Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn
định dân cư ở những nơi cần thiết 27 27 - - 531 531 - - 2.300 2.300 - - 10.438 10.438 - - 18.062 18.062 - - 29.196 29.196 - - - 29.196 29.196 - - -

Chi đầu tư khác 27 27 - - 531 531 - - 2.300 2.300 - - 10.438 10.438 - - 18.062 18.062 - - 29.196 29.196 - - - 29.196 29.196 - - -

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 27 27 - - - - - - 2.300 2.300 - - 7.239 7.239 - - 14.863 14.863 - - 10.000 10.000 - - - 10.000 10.000 - - -

- Bố trí sắp xếp ổn định dân cư tập trung vùng
thiên tai bản Căn Câu - xã Sin Suối Hồ

Xã Sin
Suối Hồ 27 27 2.300 2.300 7.239 7.239 14.863 14.863 - 10.000 10.000 10.000 10.000

Dự án khởi công mới năm 2023 - - - - 531 531 - - - - - - 3.199 3.199 - - 3.199 3.199 - - 19.196 19.196 - - - 19.196 19.196 - - -

- Sắp xếp ổn định dân cư bản Khu Bình An (bản
Mán Tiển) xã Bản Lang

xã Bản
Lang 531 531 3.199 3.199 3.199 3.199 - 19.196 19.196 19.196 19.196

3 Dự án 3 - Tiểu dự án 2 - Nội dung số 02:
Đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý - - - - 70 70 - - 1.208 1.208 - - 1.619 1.619 - - 1.619 1.619 - - 2.787 2.787 - - - 2.787 2.787 - - -

Các hoạt động kinh tế (lĩnh vực giao thông) - - - - 70 70 - - 1.208 1.208 - - 1.619 1.619 - - 1.619 1.619 - - 2.787 2.787 - - - 2.787 2.787 - - -

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 - - - - - - - - 1.208 1.208 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dự án năm 2022: Nước khu sản xuất dược liệu
Mồ Sì San, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ

xã Mồ Sì
San 1.208 1.208

Dự án khởi công mới năm 2023 - - - - 70 70 - - - - - - 1.619 1.619 - - 1.619 1.619 - - 2.787 2.787 - - - 2.787 2.787 - - -

- Đường vùng dược liệu xã Sì Lở Lầu, huyện
Phong Thổ

xã Sì Lở
Lầu 70 70 1.619 1.619 1.619 1.619 - 2.787 2.787 2.787 2.787

4
Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
báo dân tộc thiểu số và miền núi

2.595 2.595 - - 20.696 20.696 - - 2.595 2.595 - - 46.474 46.474 - - 81.143 81.143 - - 104.550 104.550 - - - 104.550 104.550 - - -

Các hoạt động kinh tế (lĩnh vực giao thông) 1.677 1.677 - - 15.256 15.256 - - 1.677 1.677 - - 32.734 32.734 - - 58.623 58.623 - - 65.250 65.250 - - - 65.250 65.250 - - -

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 1.677 1.677 - - 12.041 12.041 - - 1.677 1.677 - - 25.597 25.597 - - 51.486 51.486 - - 22.250 22.250 - - - 22.250 22.250 - - -

-
Nâng cấp, cải tạo các công trình đường
GTNT: Hợp I - Sì Phài và đường Dền Thàng
B - Sểnh Sảng B, xã Dào San

Xã Dào
San 2.230 2.230 2.230 2.230 5.080 5.080 - 2.000 2.000 2.000 2.000

-

Nâng cấp, cải tạo các công trình đường
GTNT: Từ bản Pà Chải đến Hoàng Liên Sơn 1
và đường từ bản Van Hồ 2 đến bản Nậm Xe,
xã Nậm Xe

Xã Nậm
Xe 1.048 1.048 3.356 3.356 8.356 8.356 - 6.000 6.000 6.000 6.000

- Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã
từ bản Lùng Than đến Trung tâm xã Mù Sang

Xã Mù
Sang 635 635 5.050 5.050 635 635 5.050 5.050 10.150 10.150 - 4.250 4.250 4.250 4.250

-
Cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã
từ bản Sàng Sang 2 đến Trung tâm xã Mù
Sang

Xã Mù
Sang 1.042 1.042 1.752 1.752 1.042 1.042 4.611 4.611 9.200 9.200 - 2.000 2.000 2.000 2.000

-

Nâng cấp, cải tạo các công trình đường
GTNT: Tỉnh lộ 132 đến bản Tả Lèng Sung và
đường từ bản Bản Lang 2 - khu sản xuất Vàng
Ý Chí - bản Sàng Giang, xã Bản Lang

Xã Bản
Lang 947 947 4.450 4.450 7.000 7.000 - 4.000 4.000 4.000 4.000

-

Nâng cấp, cải tạo các công trình đường
GTNT: Bản Can Hồ, xã Sin Suối Hồ và đường
đi bản Séo Xiên Pho (nhóm 2), xã Lản Nhì
Thàng

Xã Sin
Suối Hồ và
xã Lản Nhì

Thàng

215 215 2.500 2.500 5.000 5.000 - 2.000 2.000 2.000 2.000

- Nâng cấp đường GTNT Ma Ly Pho - Hùng
Pèng

Xã Ma Li
Pho 800 800 3.400 3.400 6.700 6.700 - 2.000 2.000 2.000 2.000

Dự án khởi công mới năm 2023 - - - - 3.215 3.215 - - - - - - 7.137 7.137 - - 7.137 7.137 - - 36.500 36.500 - - - 36.500 36.500 - - -

-
Nâng cấp, cải tạo các công trình đường
GTNT: Bản Khoa San; đường ra khu sản xuất
bản Nhóm 2, xã Vàng Ma Chải

xã Vàng
Ma Chải 1.378 1.378 2.000 2.000 2.000 2.000 - 3.500 3.500 3.500 3.500

-
Nâng cấp, cải tạo, cứng hóa đường giao thông
đến trung tâm xã từ bản Nậm Cáy đến trung
tâm xã Mù Sang - bản Sin Cai

Xã Mù
Sang 1.837 1.837 5.137 5.137 5.137 5.137 - 33.000 33.000 33.000 33.000

Dự án khởi công mới năm 2024 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.500 6.500 - - - 6.500 6.500 - - -
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông đến trung
tâm xã Tung Qua Lìn

xã Tung
Qua Lìn 5.500 5.500 5.500 5.500

- Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT bản Pờ Xa Xã Pa Vây
Sử 1.000 1.000 1.000 1.000
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31/01/2024

Lũy kế đã bố trí từ khởi công đến hết năm
2023 Nhu cầu còn lại sau năm 2023 Đăng ký kế hoạch năm 2024

Ghi
chú

Tổng
số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

NSTW NS
ĐP

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW NSĐP

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW NS
ĐP

Nguồ
n huy
động
(nếu
có)

NSTW NSĐP

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW NSĐP

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW

NSĐP
(tỉnh
quản

lý)

NSĐP
(NS

huyện,
thành
phố)

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW

NSĐP
(tỉnh
quản

lý)

NSĐP
(NS

huyện,
thành
phố)

Nguồn
huy
động

(nếu có)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



15

Chi đầu tư khác 918 918 - - 5.440 5.440 - - 918 918 - - 13.740 13.740 - - 22.520 22.520 - - 39.300 39.300 - - - 39.300 39.300 - - -

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 918 918 - - 4.207 4.207 - - 918 918 - - 9.240 9.240 - - 18.020 18.020 - - 5.000 5.000 - - - 5.000 5.000 - - -

- Kè bảo vệ cánh đồng Cang Tung bản Nậm
Cáy

Xã Hoang
Thèn 1.400 1.400 1.400 1.400 2.600 2.600 - 1.000 1.000 1.000 1.000

- Sửa chữa NSH bản Xín Chải Xã Pa Vây
Sử 210 210 344 344 210 210 420 420 950 950 - - - - -

- Chợ Vàng Ma Chải Xã Vàng
Ma Chải 526 526 570 570 920 920 - - - - -

- Chợ Dào San Xã Dào
San 527 527 650 650 1.000 1.000 - - - - -

- Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã
Nậm Xe

Xã Nậm
Xe 708 708 1.410 1.410 708 708 4.100 4.100 8.450 8.450 - 3.000 3.000 3.000 3.000

- Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã
Hoang Thèn

Xã Hoang
Thèn 2.100 2.100 4.100 4.100 - 1.000 1.000 1.000 1.000

Dự án khởi công mới năm 2023 - - - - 1.234 1.234 - - - - - - 4.500 4.500 - - 4.500 4.500 - - - - - - - - - - - -

- Đường điện sinh hoạt các bản: Nà Giang, Má
Nghé, bản Pho, Bản Lang 2, Nà Cúng

Xã Bản
Lang 1.009 1.009 3.600 3.600 3.600 3.600 - - - - -

-
Bổ sung hệ thống lưới điện cho các hộ gia
đình các bản Vàng Bâu, Nà Củng, Huổi Sen
và bản Phiêng Đanh

xã Mường
So 224 224 900 900 900 900 - - - - -

Dự án khởi công mới năm 2024 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34.300 34.300 - - - 34.300 34.300 - - -

- Sửa chữa hệ thống kênh mương bản Lả Nhì
Thàng

Xã Sì Lở
Lầu 5.100 5.100 5.100 5.100

- Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã
Mồ Sì San

Xã Mồ Sì
San 7.700 7.700 7.700 7.700

- Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã
Tung Qua Lìn

Xã Tung
Qua Lìn 5.100 5.100 5.100 5.100

- Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi
xã Sin Suối Hồ

Xã Sin
Suối Hồ 7.000 7.000 7.000 7.000

- Kéo điện khu vực giãn dân bản Hoang Thèn Xã Hoang
Thèn 1.000 1.000 1.000 1.000

- Kéo điện khu vực giãn dân bản Xin Chải - Mó
nước bản Xin Chải

Xã Hoang
Thèn 1.000 1.000 1.000 1.000

- Trạm biến áp tại điểm trên bản Nhóm 1 Xã Vàng
Ma Chải 1.400 1.400 1.400 1.400

- Bổ sung hệ thống lưới điện cho các hộ gia
đình các bản Mù Sang, Sin Chải và Lảng Than

Xã Mù
Sang 2.000 2.000 2.000 2.000

- Chợ Sì Lở Lầu Xã Sì Lở
Lầu 1.000 1.000 1.000 1.000

- Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi xã
Pa Vây Sử

Xã Pa Vây
Sử 3.000 3.000 3.000 3.000

5 Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng
cao chất lượng nguồn nhan lực - - - - 2.029 2.029 - - - - - - 3.456 3.456 - - 6.034 6.034 - - 8.291 8.291 - - - 8.291 8.291 - - -

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố
phát triển các trường phổ thông dân tộc nội
trú, trường phổ thông dân tộc bán trú,
trường PTDT có học sinh ở bán trú và xóa
mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân
tộc thiểu số

- - - - 2.029 2.029 - - - - - - 3.456 3.456 - - 6.034 6.034 - - 8.291 8.291 - - - 8.291 8.291 - - -

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề - - - - 2.029 2.029 - - - - - - 3.456 3.456 - - 6.034 6.034 - - 8.291 8.291 - - - 8.291 8.291 - - -

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 - - - - 2.029 2.029 - - - - - - 2.956 2.956 - - 5.534 5.534 - - 4.351 4.351 - - - 4.351 4.351 - - -

- Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học
Vàng Ma Chải

Xã Vàng
Ma Chải 11 11 628 628 1.358 1.358 - 1.551 1.551 1.551 1.551

- Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù
Sang

Xã Mù
Sang 701 701 890 890 1.620 1.620 - 1.000 1.000 1.000 1.000

- Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH &
THCS Số 2 Bản Lang

Xã  Bản
Lang 506 506 506 506 1.324 1.324 - 1.800 1.800 1.800 1.800

- Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Sin
Suối Hồ

Xã Sin
Suối Hồ 811 811 932 932 1.232 1.232 - - - - -

Dự án khởi công mới năm 2023 - - - - - - - - - - - - 500 500 - - 500 500 - - 3.940 3.940 - - - 3.940 3.940 - - -

-
Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lản
Nhì Thàng, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong
Thổ, tỉnh Lai Châu

xã Lản Nhì
Thàng 500 500 500 500 - 3.940 3.940 3.940 3.940

6 Dự án 6 - - - - 286 236 - 50 7 7 - - 781 666 - 115 781 666 - 115 1.709 1.709 - - - 1.709 1.709 - - -
Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 - - - - 14 14 - - 7 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể
thao tại các thôn (Nhà văn hóa bản Phiêng
Đanh xã Mường So)

xã Mường
So 7 7

Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể
thao tại các thôn (Nhà văn hóa bản Nậm Và xã
Hoang Thèn)

xã Hoang
Thèn 14 14

Dự án chuyển khởi công mới năm 2023 - - - - 272 222 - 50 - - - - 781 666 - 115 781 666 - 115 189 189 - - - 189 189 - - -

Nhà văn hóa bản Sàng Mà Pho  xã Sin
Suối Hồ 272 222 50 272 222 50 63 63 63 63

Xây mới nhà văn hóa bản Van Hồ 1  xã Nậm
Xe 237 222 15 237 222 15 63 63 63 63

Nhà văn hóa bản Lản Nhì Thàng  xã Lản
Nhì Thàng 272 222 50 272 222 50 272 222 50 63 63 63 63

Dự án khởi công mới năm 2024 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.520 1.520 - - - 1.520 1.520

Nhà văn hóa bản Hoang Thèn xã Vàng
Ma Chải 285 285 285 285

Nhà văn hóa bản Sín Chải xã Sì Lở
Lầu 285 285 285 285

Bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, xã Sin
Suối Hồ, huyện Phong Thổ gắn với du lịch
sinh thái, nông nghiệp

 xã Sin
Suối Hồ 950 950 950 950

III Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới 3.854 3.854 - - 1.290 1.290 - - 5.939 5.939 - - 3.244 3.244 - 250 27.064 25.905 - 1.160 4.277 6.478 - - 713 3.731 6.478 - - 713

Các dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành
năm 2023 3.854 3.854 - - 700 700 - - 5.939 5.939 - - 700 700 - - 24.270 23.361 - 910 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường nội thôn
Tây An

xã Mường
So - - - - - - - - 18 18 - - - - - - 410 400 - 10 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Vàng
Bâu

xã Mường
So - - - - - - - - 4 4 - - - - - - 171 150 - 21 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT đi khu sản
xuất bản Huổi Sen

xã Mường
So - - - - - - - - 6 6 - - - - - - 272 254 - 18 - - - - - - - - - -
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- Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản Ho sao
Chải

xã Khổng
Lào - - - - - - - - 48 48 - - - - - - 819 804 - 15 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông Nậm Le
đi Nhóm 2

xã Huổi
Luông - - - - - - - - 48 48 - - - - - - 810 804 - 6 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông bản Tả
phìn

xã Ma Li
Pho 10 10 - - 700 700 - 90 90 - - 700 700 - - 1.516 1.504 - 12 - - - - - - - - - -

- Xây mới Nhà văn hóa bản Giao Chản xã Bản
Lang - - - - - - - - 15 15 - - - - - - 265 250 - 15 - - - - - - - - - -

- Xây mới Nhà văn hóa bản Sàng Giang xã Bản
Lang - - - - - - - - 15 15 - - - - - - 265 250 - 15 - - - - - - - - - -

- Xây mới Nhà văn hóa bản Nậm Lùng xã Bản
Lang - - - - - - - - 15 15 - - - - - - 258 250 - 8 - - - - - - - - - -

- Xây mới Nhà văn hóa bản Má Tiển xã Bản
Lang - - - - - - - - 15 15 - - - - - - 266 250 - 16 - - - - - - - - - -

- Xây mới Nhà văn hóa bản Nà Đoong xã Bản
Lang - - - - - - - - 250 250 - - - - - - 258 250 - 8 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa Bản Pho xã Bản
Lang - - - - - - - - 6 6 - - - - - - 107 100 - 7 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp sửa chữa Nhà văn hóa Bản Lang 2 xã Bản
Lang - - - - - - - - 6 6 - - - - - - 105 100 - 5 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa và kéo dài tuyến đường
nội bản Nà Đoong

xã Bản
Lang - - - - - - - - 17 17 - - - - - - 295 286 - 9 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Lùng Cù
- Seo Pả xã Lản Nhì Thàng

xã Lản Nhì
Thàng - - - - - - - - 8 8 - - - - - - 189 150 - 39 - - - - - - - - - -

- Bổ sung đường GTNT bản Tái định cư (Hồng
Thu Mán) xã Lản Nhì Thàng

xã Lản Nhì
Thàng 65 65 - - - - - - 78 78 - - - - - - 109 109 - - - - - - - - - - - -

- Nhà văn hóa bản Tái định cư (Hồng Thu Mán)
xã Lản Nhì Thàng

xã Lản Nhì
Thàng 100 100 - - - - - - 107 107 - - - - - - 169 150 - 19 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa xã Lản Nhì
Thàng

xã Lản Nhì
Thàng - - - - - - - - 24 24 - - - - - - 380 380 - - - - - - - - - - - -

- Xây dựng nhà văn hóa bản Tả Lèng xã Hoang
Thèn - - - - - - - - 28 28 - - - - - - 425 400 - 25 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa đường vào khu sản xuất
bản Mồ Sì Câu

xã Hoang
Thèn - - - - - - - - 80 80 - - - - - - 1.343 1.336 - 7 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa đường nội đồng bản Huổi
Hán xã Nậm Xe - - - - - - - - 82 82 - - - - - - 1.367 1.336 - 31 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa bản Hoàng
Liên Sơn 2 xã Nậm Xe - - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 - - - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa bản Van Hồ
2 xã Nậm Xe - - - - - - - - - - - - - - - - 100 100 - - - - - - - - - - - -

- Xây mới Nhà văn hóa bản Ngài Trò xã Nậm Xe - - - - - - - - - - - - - - - - 250 200 - 50 - - - - - - - - - -

- Xây dựng nhà văn hóa bản Tung Qua Lìn xã Tung
Qua Lìn - - - - - - - - 13 13 - - - - - - 300 300 - - - - - - - - - - - -

- Xây dựng Nhà văn hóa bản Cò Ký xã Tung
Qua Lìn - - - - - - - - 12 12 - - - - - - 300 300 - 0 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa đường ra khu sản xuất Sì
Cù Thì

xã Tung
Qua Lìn - - - - - - - - 16 16 - - - - - - 350 350 - - - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nội bản
Xín Chải

Xã Pa Vây
Sử - - - - - - - - 31 31 - - - - - - 536 536 - - - - - - - - - - - -

- Xây dựng Nhà văn hóa bản Xín Chải Xã Pa Vây
Sử - - - - - - - - 14 14 - - - - - - 200 200 - - - - - - - - - - - -

- Xây dựng Nhà văn hóa bản Ngài Thầu Xã Pa Vây
Sử - - - - - - - - 12 12 - - - - - - 205 200 - 5 - - - - - - - - - -

- Xây dựng Nhà văn hóa bản Pờ Xa Xã Pa Vây
Sử - - - - - - - - 12 12 - - - - - - 207 200 - 7 - - - - - - - - - -

- Xây dựng Nhà văn hóa bản Hang É Xã Pa Vây
Sử - - - - - - - - 12 12 - - - - - - 208 200 - 8 - - - - - - - - - -

- Xây dựng Nhà văn hóa bản Pa Vây Sử Xã Pa Vây
Sử - - - - - - - - 12 12 - - - - - - 206 200 - 6 - - - - - - - - - -

- Xây dựng Nhà văn hóa bản Trung Chải Xã Pa Vây
Sử - - - - - - - - 12 12 - - - - - - 209 200 - 9 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp đường ngõ, xóm (Nội thôn) bản
Tung Chung Vang

xã Mù
Sang 427 427 - - - - - - 470 470 - - - - - - 520 470 - 50 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp đường GTNT ngõ, xóm (Nội thôn)
bản Lản Than

xã Mù
Sang 492 492 - - - - - - 530 530 - - - - - - 580 530 - 50 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp đường ngõ, xóm (Nội thôn) bản Tả
Tê

xã Mù
Sang 685 685 - - - - - - 736 736 - - - - - - 786 736 - 50 - - - - - - - - - -

- Xây dựng Nhà văn hóa bản Nhóm 1 xã Vàng
Ma Chải - - - - - - - - 15 15 - - - - - - 300 250 - 50 - - - - - - - - - -

- Xây dựng Nhà văn hóa bản Nhóm 2 xã Vàng
Ma Chải - - - - - - - - 15 15 - - - - - - 300 250 - 50 - - - - - - - - - -

- Xây dựng Nhà văn hóa bản Nhóm 3 xã Vàng
Ma Chải - - - - - - - - 15 15 - - - - - - 300 250 - 50 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp sửa chữa đường nội đồng bản Sì
Choang

xã Vàng
Ma Chải - - - - - - - - 17 17 - - - - - - 350 300 - 50 - - - - - - - - - -

- Xây dựng Nhà văn hóa bản Tả Phùng xã Vàng
Ma Chải - - - - - - - - 15 15 - - - - - - 300 250 - 50 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, cứng hóa đường nội bản bản Nhóm
2

xã Vàng
Ma Chải - - - - - - - - 24 24 - - - - - - 486 436 - 50 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa NVH bản Mồ Sì San xã Mồ Sì
San - - - - - - - - 13 13 - - - - - - 129 100 - 29 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa đường ra khu sản xuất Tả
Hồ Thầu

xã Mồ Sì
San - - - - - - - - 73 73 - - - - - - 686 636 - 50 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa đường GTNB liên bản bản
Tân Séo Phìn  và Tô Y Phìn

xã Mồ Sì
San - - - - - - - - 94 94 - - - - - - 1.000 1.000 - - - - - - - - - - - -

- Xây dựng Nhà văn hóa bản Mới xã Sì Lở
Lầu - - - - - - - - 6 6 - - - - - - 361 349 - 13 - - - - - - - - - -

- Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Lản Nhì Thàng,
xã Lản Nhì Thàng

xã Lản Nhì
Thàng 427 427 - - - - - - 598 598 - - - - - - 947 947 - - - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT Lèng Chư -
Xì Phài - Dền Sang xã Dào San 1.151 1.151 - - - - - - 1.266 1.266 - - - - - - 1.736 1.736 - - - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa đường GTNB liên bản
Trung Hồ GĐ 2

xã Sin
Suối Hồ 105 105 - - - - - - 408 408 - - - - - - 1.736 1.736 - - - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi Sử Cồ
Thìn (Vàng A Thông)

xã Tung
Qua Lìn 393 393 - - - - - - 536 536 - - - - - - 786 786 - - - - - - - - - - - -

Các dự án khởi công mới năm 2023 - - - - 590 590 - - - - - - 2.544 2.544 - 250 2.794 2.544 - 250 - 2.914 - - - - 2.914 - - -

- Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản Nậm Khay xã Khổng
Lào - - - - 590 590 - - - - - - 591 591 - 31 622 591 - 31 - 29 - - - - 29 - - -

- Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nội bản
Thèn Xin

xã Ma Li
Pho - - - - - - - - - - - - 111 111 - 19 130 111 - 19 - 1.405 - - - - 1.405 - - -

- Nâng cấp, sửa chữa các đoạn đường nội bản
Nậm Cung, xã Mường So, huyện Phong Thổ

xã Mường
So - - - - - - - - - - - - 150 150 - 23 173 150 - 23 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa các đoạn đường nội bản
Nà Củng, xã Mường So, huyện Phong Thổ

xã Mường
So - - - - - - - - - - - - 556 556 - 74 630 556 - 74 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Huổi
Luông 1

xã Huổi
Luông - - - - - - - - - - - - 150 150 - 3 153 150 - 3 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Huổi Bảo xã Mường
So - - - - - - - - - - - - 105 105 - 50 155 105 - 50 - 75 - - - - 75 - - -

- Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Huổi Nả xã Khổng
Lào - - - - - - - - - - - - 220 220 - 50 270 220 - 50 - - - - - - - - - -

- Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông
thôn La Vân - U Gia

xã Huổi
Luông - - - - - - - - - - - - 661 661 - - 661 661 - - - 1.405 - - - - 1.405 - - -

Dự kiến kinh phí dự án khời công mới năm
2024 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.277 3.564 - - 713 3.731 3.564 - - 713

ST
T Danh mục dự án Địa điểm

XD

Giải ngân vốn năm 2022 kéo dài
sang năm 2023 đến thời điểm

báo cáo

Giải ngân kế hoạch năm 2023 đến
thời điểm báo cáo

Ước giải ngân Kế hoạch năm
2022 kéo dài sang 2023 đến

thời điểm 31/12/2023

Ước giải ngân Kế hoạch năm 2023 đến
31/01/2024

Lũy kế đã bố trí từ khởi công đến hết năm
2023 Nhu cầu còn lại sau năm 2023 Đăng ký kế hoạch năm 2024

Ghi
chú

Tổng
số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

NSTW NS
ĐP

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW NSĐP

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW NS
ĐP

Nguồ
n huy
động
(nếu
có)

NSTW NSĐP

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW NSĐP

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW

NSĐP
(tỉnh
quản

lý)

NSĐP
(NS

huyện,
thành
phố)

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW

NSĐP
(tỉnh
quản

lý)

NSĐP
(NS

huyện,
thành
phố)

Nguồn
huy
động

(nếu có)
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- Xây dựng Nhà văn hóa bản Nậm Cung, xã
Mường So

xã Mường
So - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 452 252 0 0 200 452 252 - - 200

- Sửa chữa đường giao thông nội bản Pờ Ma
Hồ, xã Ma Li Pho

 xã M a Li
Pho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260 252 0 0 8 260 252 - - 8

- Sửa chữa đường nội bản Ngài Chồ 1, xã Huổi
Luông

xã Huổi
Luông - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 110 100 0 0 10 110 100 - - 10

- Sửa chữa đường liên bản Làng Vây 1 - Nhiều
Sáng, xã Huổi Luông

xã Huổi
Luông - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 167 152 0 0 15 167 152 - - 15

- Sửa chữa đường nội đồng bản Cang, xã Khổng
Lào

xã Khổng
Lào - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 327 252 0 0 75 327 252 - - 75

- Nâng cấp, sửa chữa Nhà Văn Hóa Bản Huổi
Én

Bản Huổi
Én-Xã

Mường So
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 230 180 0 0 50 230 180 - - 50

- Nâng cấp, sửa chữa các đoạn đường nội thôn
Tây Sơn

Thôn Tây
Sơn- Xã

Mường So
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 650 500 0 0 150 650 500 - - 150

- Nâng cấp, sửa chữa các đoạn đường nội bản
Huổi Én

Bản Huổi
Én-Xã

Mường So
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 350 250 0 0 100 350 250 - - 100

- Nâng cấp, sửa chữa các đoạn đường bản Huổi
Bảo

Bản Huổi
Bảo-Xã

Mường So
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300 250 0 0 50 300 250 - - 50

- Nâng cấp, sửa chữa đường ra khu sản xuất
Lòng Pèng

xã Khổng
Lào - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 550 530 0 0 20 550 530 - - 20

- Mở mới, cứng hóa đường nội đồng Huổi Piến xã Khổng
Lào - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 335 320 0 0 15 335 320 - - 15

- Mở mới, cứng hóa đường nội đồng Pù Láu
bản Cang

Xã Khổng
Lào - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 546 526 0 0 20 0 526 - - 20

ST
T Danh mục dự án Địa điểm

XD

Giải ngân vốn năm 2022 kéo dài
sang năm 2023 đến thời điểm

báo cáo

Giải ngân kế hoạch năm 2023 đến
thời điểm báo cáo

Ước giải ngân Kế hoạch năm
2022 kéo dài sang 2023 đến

thời điểm 31/12/2023

Ước giải ngân Kế hoạch năm 2023 đến
31/01/2024

Lũy kế đã bố trí từ khởi công đến hết năm
2023 Nhu cầu còn lại sau năm 2023 Đăng ký kế hoạch năm 2024

Ghi
chú

Tổng
số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

NSTW NS
ĐP

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW NSĐP

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW NS
ĐP

Nguồ
n huy
động
(nếu
có)

NSTW NSĐP

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW NSĐP

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW

NSĐP
(tỉnh
quản

lý)

NSĐP
(NS

huyện,
thành
phố)

Nguồn
huy
động

(nếu có)

NSTW

NSĐP
(tỉnh
quản

lý)

NSĐP
(NS

huyện,
thành
phố)

Nguồn
huy
động

(nếu có)
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Biểu mẫu số 3

BÁO CÁO NHU CẦU DỰ ÁN SAU QUYẾT TOÁN VÀ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 THUỘC NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH TỈNH PHẢI BỐ TRÍ

(Kèm theo Báo cáo số 583/BC-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ) 

(Không báo cáo và đăng ký nhu cầu đối với các dự án thuộc ngân sách cấp huyện phải bố trí thanh toán)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục công trình, dự án

Quyết định phê duyệt dự
án

Quyết định phê duyệt
Quyết toán dự án hoàn

thành Lũy kế vốn
đã bố trí

(thanh toán)
đến hết năm

2023

Nhu cầu vốn còn lại phải bố trí sau
năm 2023 theo quyết định phê duyệt

quyết toán
Đăng ký kế hoạch năm 2024

Năm hoàn
thành dự án
theo thực tế

Chủ đầu tư Ghi chúSố QĐ đầu
tư (Ngày

tháng năm
ban hành)

Tổng mức
đầu tư

Số QĐ đầu
tư (Ngày

tháng năm
ban hành)

Giá trị quyết
toán được
phê duyệt

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
huyện,

thành phố

Ngân sách
tỉnh

Ngân sách
huyện, thành

phố

TỔNG SỐ 920 - 774 677 97 - 97 97 - 97

Nguồn  vốn chương trình
135 920 774 677 97 - 97 97 - 97

NLH bản Hoang Thèn xã
Vàng Ma Chải

605/29.03.
12 920 2712/15.1

2.2014 774 677 97 97 97 97 2010
Ban QLDA

huyện
Phong Thổ
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BIỂU MẪU SỐ 05
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THU XỔ SỐ

KIẾN THIẾT NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 583/BC-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)

ĐVT: Triệu đồng

TT Cấp quản lý

Kế hoạch năm 2024

Ghi chú
Nguồn thu sử

dụng đất
Nguồn xổ số

kiến thiết

I Ngân sách tỉnh

II Ngân sách huyện, thành phố

1 Thành phố Lai Châu

1 Huyện Phong Thổ 15.448
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